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 Phần I. Trắc nghiệm: (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Những yếu tố nào cần thiết cho sự sống của thực vật?

A. Nước, chất khoáng                                            B.  Ánh sáng

C. Không khí                                                         D. Tất cả các ý trên                                                    

Câu 2: Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là bao nhiêu độ? 
A. 1000C                   B. 100C                      C. 00C                             D. 500C
Câu 3. Không khí gồm những thành phần nào?

A. Khí ô-xi, khí ni-tơ.

B. Khí ô-xi, khí ni-tơ, các khí khác.

C. Khí ô-xi, khí các- bô- níc.

Câu 4. Thành phần nào dưới đây là quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của mọi sinh vật?                                                       

 A. Khí ô-xi              B. Khí ni-tơ               C.  Khí mê-tan                D. Khí các-bô-níc

Câu 5. Sinh vật nào dưới đây có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ?
A. Con người           B. Động vật                C. Thực vật                    D. Tất cả các ý trên 

Câu 6. Bóng tối được tạo thành như thế nào?
A. Phía sau vật cản sáng ( khi được chiếu sáng) có bóng tối cuả vật đó.

B. Khi ánh sáng chiếu vào vật bị phản chiếu.

C. Bóng tối chính là ánh sáng phản chiếu này.

D. Bóng tối là do vật chiếu các tia màu đen tối tạo thành.

Câu 7. Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng?

A. Tờ giấy trắng          B. Mặt Trời.               C. Mặt Trăng.             D. Trái Đất. 

Câu 8. Việc nào sau đây không nên làm để phòng chống tác hại do bão gây ra?

A. Chặt bớt các cành cây ở những cây to gần nhà, ven đường

B. Tranh thủ ra khơi bắt cá khi nghe tin bão sắp đến

C. Đến nơi trú ẩn an toàn nếu cần thiết

D. Cắt điện ở những nơi cần thiết  

Câu 9: Khi nào mắt ta nhìn thấy các vật?

A. Khi vật phát ra ánh sáng                           B. Khi mắt ta phát ra ánh sáng chiếu vào vật                  

C. Khi vật được chiếu sáng                           D. Khi ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt

Câu 10: Nhờ đâu lá cây lay động được?              
A. Nhờ có gió                                                     B. Nhờ có hơi nước

C. Nhờ có khí ô- xi                                             D. Nhờ có khí cac- bô-nic

Câu 11: Không khí có ở đâu?
A. Ở xung quanh mọi vật
B. Ở xung quanh mọi vật và trong những chỗ rỗng của vật.
C. Trông những chỗ rỗng của vật
Câu 12: Người ta chia gió thành bao nhiêu cấp?

A. 10 cấp                              B. 11 cấp                            C. 12 cấp                  D. 13 cấp
Phần II.  Tự luận: ( 4 điểm)
Câu 1. Hãy điền các từ: nước, cặn bã, ô-xi, các-bô-níc vào chỗ chấm để được các câu đúng nghĩa:

Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí ……………………….. và thải ra khí ……………………………. Trong quá trình trao đổi thức ăn, động vật lấy từ môi trường các chất hữu cơ và ……………………….. đồng thời thải ra môi trường các chất ………………………….. và nước tiểu.

Câu 2: Viết tên các chất còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành “Sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật” dưới đây:
                                            Dưới ánh sáng mặt trời 

         Hấp thụ                                                                         Thải ra 









Câu 3: Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..                                         
PHHS                                                        GV coi                                                        GV chấm
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II. Phần tự luận: 4 điểm
Câu 1: 1 điểm
Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc. Trong quá trình trao đổi thức ăn, động vật lấy từ môi trường các chất hữu cơ và nước đồng thời thải ra môi trường các chất cặn bã và nước tiểu.

Câu 2: 1,5 điểm
         Hấp thụ                                                                             Thải ra

      Khí các-bô-níc                                                                       Khí ô-xi

                                                              


           Nước
Hơi nước  


Các chất khoáng                                                                         Các chất

                                                                                                 khoáng khác                                                           

Câu 3.  (1,5 điểm) 


 Nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm, gió sẽ ngừng thổi. Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá. Khi đó nước trên Trái Đất sẽ ngừng chảy và đóng băng, sẽ không có mưa. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.
………………………………………………





………………………………………………








Thực vật
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